CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử
Mã môn học: NLC206
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: bố trí học trước các môn học chuyên ngành
· Tính chất: là môn học cơ sở.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản:

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.
· Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm, Máy biến áp, diode và transistor.
· Kỹ năng: làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện tử.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng tư duy để giải quyết các bài toán của mạch .
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin
1.1 Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.2 Mạch điện xoay chiều 3 pha

	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Linh kiện thụ  động
2.1 Điện trở

2.2 Tụ điện 

2.3 Cuộn cảm

2.4 Các linh kiện khác
	4
	4
	
	

	3
	Chương 3: Diode và mạch ứng dụng 

3.1 Vật liệu bán dẫn

3.2 Đại cương về Diode 

3.3 Các mạch ứng dụng của Diode

3.4 Các loại Diode
3.5 Bài tập
	12
	11
	
	1

	4
	Chương 4: Transistor
4.1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động
4.2 Đặc tính kỹ thuật của Transistor
4.3 Các mạch phân cực Transistor
4.4 Bài tập
	10
	9
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

1.1. Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.1.1. Khái niệm về dòng điện hình sin 1 pha





1.1.1.1. Định nghĩa

1.1.1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

1.1.1.3. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin


1.1.1.4. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin



1.1.2 Mạch R - L - C mắc nối tiếp
1.1.2.1. Quan hệ dòng áp

1.1.2.2. Cộng hưởng điện áp

1.1.2.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

1.1.2.4. Hệ số công suất

1.2. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha


1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Nguyên lý máy phát điện 3 pha

1.2.3. Biểu thức sức điện động 3 pha

1.2.4. Cách nối mạch điện 3 pha

1.2.4.1. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình sao (Y)



1.2.4.2. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆)
1.2.4.3. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

Chương 2:    LINH KIỆN THỤ ĐỘNG




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bày đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bày cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý 

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

2. Nội dung chương:

2.1. Điện trở

2.1.1. Ký hiệu, cấu tạo

2.1.2. Các tham số cơ bản 

2.1.3. Đọc các tham số của điện trở 

2.2. Tụ điện 

2.2.1. Ký hiệu, cấu tạo

2.2.2. Các tham số cơ bản 

2.2.3. Đọc các tham số của tụ điện 

2.3. Cuộn cảm                                                     

2.3.1. Ký hiệu, cấu tạo

2.3.2. Các tham số cơ bản 

2.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm 

2.4. Các linh kiện khác                                                    

2.4.1. Relay

2.4.2. Máy biến áp 

Kiểm tra
Chương 3: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG



Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

· Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

3.1. Vật liệu bán dẫn
3.2. Đại cương về Diode

3.2.1 Cấu tạo và ký hiệu Diode

3.2.2 Nguyên lý làm việc


3.2.2.1 Phân cực ngược



3.2.2.2 Phân cực thuận



3.2.2.3 Đặc tính kỹ thụât (Vôn – Ampe) của diode


3.2.2.4 Các thông số kỹ thuật của diode
3.3. Các mạch ứng dụng của Diode

3.3.1 Mạch chỉnh lưu bán kỳ

3.3.2 Chỉnh lưu hình tia

3.3.3 Chỉnh lưu hình cầu
3.4. Các loại Diode

3.4.1 Diode zener

3.4.2 Diode phát quang

3.4.3 Diode biến dung (varicap)

3.4.4 Diode tách sóng (Diode cao tần)

3.4.5 Diode hầm (diode Tunnel)
3.5. Bài tập
Kiểm tra
Chương 4: TRANSISTOR


Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

4.1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

4.1.1 Cấu tạo


4.1.2 Nguyên lý làm việc


4.1.3 Hình dạng  – Cách gọi tên transistor 

4.1.4 Các thông số  kỹ thuật quan trọng của transistor
4.2 Đặc tính kỹ thuật của Transistor

4.2.1 Đặc tính ngõ vào
4.2.2  Đặc tính truyền dẫn
4.2.3 Đặc tính ngõ ra
4.3 Các mạch phân cực Transistor

4.3.1 Đại cương


4.3.2 Phân cực bằng hai nguồn riêng

4.3.3 Phân cực bằng nguồn điện chung
4.3.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các thông số của transistor

4.3.5 Các biện pháp ổn định nhiệt

4.3.6 Ba trạng thái làm việc của transistor
4.4 Bài tập
Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện tử cơ bản.

- Các linh kiện điện tử các loại, IC ổn áp, transistor các loại, cầu diode.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về môn học các linh kiện điện tử, phương pháp tính toán mạch điện, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai linh kiện điện tử.

- Kỹ năng:  Phân tích, tính toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
- Kiểm tra – đánh giá định kỳ 
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ liên thông cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:
- Vụ trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện – NXB Giáo dục, 2002.
- Trần Thu Hà, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012. 

- Lê Phi Yến, Kỹ Thuật Điện Tử, ĐHQG TpHCM 2005 

- Thomas L. Floyd, Electronic Devices, seventh edition, Prentice Hall 
- Robert Boyledstad, Electronic Devices & Circuit Theory, Prentice Hall


